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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 
Thành phần Hội đồng xét xử hình sự sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán: Chủ tòa phiên tòa: Bà Lê Thị Liên. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Mộng Lành; 

                                          Ông Trần Huy Liên. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Hồng Quang - Thư ký Tòa án nhân 

dân Thành phố Nha Trang 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang: Bà Phạm Thị 

Trang- Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang 

đã tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 154/2018/HS-ST 

ngày 04 tháng 5 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

138/2018/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 5 năm 2018, đối với bị cáo: 

      Họ và tên: TRIỆU THANH N – Sinh năm 1975.  

- Nơi cư trú (ĐKHKTT): Ấp Bầu , Xã Tân H, huyện Cái , tỉnh Cà Mau; trình 

độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông: Triệu Đức T và bà Võ 

Bích N; có vợ Nguyễn Kiều L (đã ly hôn), có 02 con sinh năm 2000 và năm 2006. 

Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 26/6/2017 đến ngày 

22/11/2017 thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên 

tòa. 

 -Người bị hại:  

1. Bà Nguyễn Kiều L.   

Địa chỉ:  Ấp R, xã Tân H, huyện Cái N, Cà Mau; văng mặt. 

2. Bà Nguyễn Kiều T. 

Địa chỉ: Ấp R, xã Tân H, huyện Cái N, tỉnh Cà Mau; vắng mặt. 

-Người làm chứng: 

1. Ông Đoàn Văn Ư 

Địa chỉ: 51 H, Vĩnh H, Nha Trang, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

2. Ông Tô Thái B. 

Địa chỉ: Tổ 06, Hòa N, Vĩnh H, Nha Trang, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

3. Ông Nguyễn Văn N. 

Địa chỉ: Tổ 06, Hòa N, Vĩnh H, Nha Trang, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

 

 

      TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

      TỈNH KHÁNH HÒA 

 

 Bản án số: 160 /2018/HS-ST 

         Ngày: 20/7/2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 50 ngày 28/5/2017, Triệu Thanh N cùng vợ là Nguyễn Kiều 

L, chị vợ là Nguyễn Kiều T, anh Nguyễn Văn N và chị Nguyễn Thị N ngồi nhậu tại 

Phòng trọ thuộc Tổ 06, Hòa N, Vĩnh H, Nha Trang. Đến 20 giờ cùng ngày, mọi 

người đều về hết, chị L và chị T dọn dẹp sau đó đi ngủ. Khoảng 20 giờ 10 phút, 

Triệu Thanh N ghé phòng trọ chị L kêu cửa. Do chị L và chị T đang ngủ nên chốt 

cửa bên trong, Nhường không vào được nên bỏ về. Khoảng 21 giờ 00 cùng ngày, N 

tiếp tục quay lại kêu cửa nhưng không ai mở cửa nên N dùng chân đạp mạnh vào 

cửa làm cánh cửa mở bung. N nghi ngờ chị L có quan hệ tình cảm với anh Đoàn 

Văn Ử nên cả hai cải vã với nhau. N xông thẳng vào bếp nơi để ống đũa cạnh nhà 

vệ sinh lấy 01 con dao nhọn rồi xông thẳng đến chỗ chị L và nói: “Mày phản bội 

tao thì cả hai cùng chết”. Thấy vậy, chị T vội bật dậy ôm giữ chân Nh để chị L bỏ 

chạy thì bị N dùng dao đâm 02 nhát vào bả vai trái nên chị T buông tay. Nhường 

tiếp tục đuổi theo chị L. Khi chị L bỏ chạy đến cửa phòng trọ của vợ chồng anh N 

thì N đuổi kịp và đạp vào bụng chị L khiến chị L ngã tại chỗ. N xông đến dùng dao 

đâm 01 nhát và cổ bên phải và 01 nhát vào hông bên trái khiến chị L chảy máu ngất 

xỉu tại chỗ. Nghe tiếng chị L kêu cứu, nên anh N mở của chạy ra, thấy chị L đang 

ngồi gục ở cửa phòng còn N thì đang cầm con dao trên tay. Lúc đó mọi người đưa 

chị L đi cấp cứu, còn N đến công an Phường Vĩnh H trình báo về hành vi phạm tội 

của mình. 

Ngày 01/6/2017, chị Nguyễn Kiều T có đơn yêu cầu khởi tố vụ án; ngày 

05/6/2017, chị Nguyễn Kiều L có đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với hành vi gây 

thương tích của Triệu Thanh N 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 123/Th.T-PY ngày 

07/6/2017 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận tỉ lệ thương 

tích của chị Nguyễn Kiều L là 03% (ba phần trăm).  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 128/Th.T-PY ngày 

09/6/2017 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận tỉ lệ thương 

tích của chị Nguyễn Kiều T là 02% (hai phần trăm).   

 Bản Cáo trạng số 211/KSĐT-XXSTHS ngày 02/10/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân Thành phố Nha Trang đã truy tố bị cáo Triệu Thanh N về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo Điểm a, c Khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 và các 

quy định có lợi cho bị can tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Ngày 04/3/2018 người bị hại Nguyễn Kiều L đã tự nguyện rút yêu cầu khởi 

tố vụ án đối với Triệu Thanh N về hành vi gây cố ý gây thương tích. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang rút 

một phần quyết định truy tố do người bị hại Nguyễn Kiều L đã tự nguyện rút yêu 

cầu khởi tố vụ án đối với Triệu Thanh N. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điểm a 

Khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999; Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 

của Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo Triệu Thanh N, xử phạt bị cáo Triệu 

Thanh N từ 04 đến 06 tháng tù. 

Tại phiên tòa, người bị hại trình bày lời buộc tội: Người bị hại Nguyễn Kiều 

T và Nguyễn Kiều L đều vắng mặt  

Tại phiên tòa bị cáo trình bày: Mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đinh như sau: 

[1]. Về tố tụng:  

Về hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành 

phố Nha Trang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang và 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo không khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

 Người bị hại Nguyễn Kiều T, Nguyễn Kiều L đã được triệu tập hợp lệ nhiều 

lần nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa. Người làm chứng đã được triệu tập hợp lệ 

nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Căn cứ vào các Điều 292, Điều 293 Hội đồng xét xử 

xét xử vắng mặt đối với người bị hại và người làm chứng.  

Tại phiên tòa kiểm sát viên rút một phần quyết định truy tố đối với Triệu 

Thanh N (Do người bị hại Nguyễn Kiều L đã tự nguyện rút yêu cầu khởi tố); căn 

cứ các Điều 319, 325 của Bộ luật tố tụng hình sự Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục xét 

xử vụ án. 

[2]. Về nội dung:  

[2.1]. Tại phiên tòa, bị cáo Triệu Thanh N đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, 

người làm chứng và các tài liệu chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy có đủ căn cứ để kết luận hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm a, c khoản 1 Điều 104 Bộ của Luật hình sự năm 1999. Tại 

Bản cáo trạng số 211/KSĐT-XXSTHS ngày 02/10/2017 Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Nha Trang đã truy tố bị cáo theo điểm a,c khoản 1 Điều 104 của Bộ luật 

hình sự năm 1999. Tuy nhiên, đến ngày 04/3/2018 người bị hại Nguyễn Kiều L đã 

tự nguyện rút yêu cầu khởi tố vụ án nên tại phiên tòa Kiểm sát viên rút một phần 

quyết định truy tố đối với bị cáo và truy tố bị cáo theo điểm a khoản 1 Điều 104 là 

hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2.2]. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm 

đến sức khỏe của những người khác. Đối với bị cáo cần phải xử lý nghiêm khắc 

tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, như vậy 

mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. 

Xét, quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo; ăn năn 

hối cải; không có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại Điểm  p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ Luật hình sự.  

 [3]. Về trách dân sự: Người bị hại vắng mặt nên tách ra để giải quyết theo 

thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu. 
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4]. Về xử lý vật chứng vụ án: 01 con dao nhọn là vật chứng vụ án không còn 

gía trị sử dụng nên tịch tuy tiêu hủy (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

07/9/2017 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang và Chi cục 

thi hành án dân sự thành phố Nha Trang) 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1/ Tuyên bố bị cáo Triệu Thanh N phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

 Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 104; Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 của 

Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo Triệu Thanh N;  

Xử phạt bị cáo Triệu Thanh N 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được trừ thời hạn đã bị tạm giam từ ngày 

26/6/2017 đến ngày 22/11/2017. 

2/ Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại vắng mặt nên tách ra để giải quyết 

theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu. 

3/ Về xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự  

Tịch thu tiêu hủy 01 con dao nhọn (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

07/9/2017 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang và Chi cục 

thi hành án dân sự thành phố Nha Trang) 

4/ Về án phí: Bị cáo Triệu Thanh N phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm,  

5/ Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ 

thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt được 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.  

                                                                                                                   
 

  Nơi nhận: 
-TAND Tỉnh Khánh Hòa ; 

-Chi cục THADS Tp Nha Trang ; 

- Sở Tư pháp Tỉnh Khánh Hòa ; 

- CATp.Nha Trang; 

- VKSND Tp.Nha Trang; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

         

 

 

 

                                   Lê Thị Liên 

  
 


